
TT Mã SV Họ Tên MSHP Thời gian Địa điểm
1 B1901530 Bùi Thị Huỳnh Như KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 104/KT
2 B1909550 Cao Hồng Thi KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 104/KT
3 B1902232 Danh Hoàng Ân KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 104/KT
4 B1909640 Đỗ Thị Thủy Tuyền KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 104/KT
5 B1909619 Dương Bé Phương KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 104/KT
6 B1902283 Huỳnh Thị Như KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 104/KT
7 B1909576 Lê Đỗ Quốc Bảo KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 104/KT
8 B1901651 Lê Thị Mỹ Tường KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 104/KT
9 B1901489 Lê Thị Thùy Duyên KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 104/KT
10 B1901774 Neáng Pha Lin KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 104/KT
11 B1901657 Ngô Thị Kim Yến KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 104/KT
12 B1901820 Nguyễn Lam Trường KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 104/KT
13 B1901546 Nguyễn Minh Thư KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 104/KT
14 B1901732 Nguyễn Ngọc Trâm KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 104/KT
15 B1901821 Nguyễn Thị Ánh Tuyết KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 104/KT
16 B1909594 Nguyễn Thị Kim Khôi KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 104/KT
17 B1901773 Nguyễn Thị Mỹ Liên KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 104/KT
18 B1902236 Nguyễn Tống Như Chăm KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 104/KT
19 B1901552 Phạm Thị Huyền Trang KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 104/KT
20 B1902279 Sử Huỳnh Nhi KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 104/KT
21 B1901689 Thị Mỹ Liễu KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 104/KT
22 B1901508 Trần Duy Linh KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 104/KT
23 B1900031 Văn Thị Hồng Ngọc KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 104/KT
24 B1901730 Võ Lê Thủy Tiên KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 104/KT
1 B1505031 Đào Như Nguyên KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng họp 
2 B1704401 Dương Nhật Minh KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng họp 
3 B1909541 Huỳnh Trần Hồng Như KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng họp 
4 B1909518 Lại Kim Khánh KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng họp 
5 B1909508 Lại Ngọc Điệp KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng họp 
6 B1602060 Lê Bá Thọ KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng họp 
7 B1901628 Lê Trúc Quỳnh KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng họp 
8 B1911525 Lý Thoại Anh KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng họp 
9 B1901632 Lý Trần Thạnh KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng họp 
10 B1901664 Nguyễn Ca Dao KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng họp 
11 B1909559 Nguyễn Ngô Minh Toàn KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng họp 
12 B1909583 Nguyễn Tâm Đoan KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng họp 
13 B1909536 Nguyễn Thị Tuyết Nhi KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng họp 
14 B1901700 Nguyễn Võ Kim Ngân KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng họp 
15 B1909644 Phạm Ngọc Phương Vy KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng họp 
16 B1909602 Phan Diểm My KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng họp 
17 B1901788 Thái Vi Bảo Ngọc KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng họp 
18 B1909533 Trần Hồ Bảo Ngọc KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng họp 
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TT Mã SV Họ Tên MSHP Thời gian Địa điểm
19 B1909500 Trần Nguyễn Khả Ái KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng họp 
20 B1909627 Trương Thị Mỹ Thuận KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng họp 
21 B1909524 Võ Ngọc Nhật Linh KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng họp 
22 B1909531 Võ Thị Thùy Ngân KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng họp 
1 B1901584 Nguyễn Thị Yến Giang KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 105/KT
2 B1901585 Nguyễn Thị Ngọc Hà KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 105/KT
3 B1901599 Khưu Khánh Loan KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 105/KT
4 B1901737 Đặng Lê Ngọc Băng Tuyền KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 105/KT
5 B1901698 Đỗ Thị Kim Ngân KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 105/KT
6 B1902252 Dương Như Huỳnh KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 105/KT
7 B1901782 Dương Thị Cẩm Ngân KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 105/KT
8 B1909631 Huỳnh Mỹ Tiên KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 105/KT
9 B1901531 Huỳnh Thị Yến Như KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 105/KT
10 B1909545 Lê Thị Mỹ Phương KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 105/KT
11 B1701670 Lê Thị Mỹ Linh KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 105/KT
12 B1901695 Lưu Vĩnh Minh KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 105/KT
13 B1902291 Ngũ Thị Kim Quyến KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 105/KT
14 B1902297 Nguyễn Lâm Ngọc Thanh KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 105/KT
15 B1909587 Nguyễn Thanh Ngọc Hân KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 105/KT
16 B1901736 Nguyễn Thị Ánh Tuyết KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 105/KT
17 B1909608 Nguyễn Thị Thảo Nguyên KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 105/KT
18 B1901662 Phan Thị Mỹ Ái KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 105/KT
19 B1901515 Thị Diễm My KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 105/KT
20 B1909563 Trần Hoàng Quế Trân KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 105/KT
21 B1901500 Trần Thị Ánh Hồng KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 105/KT
22 B1900019 Trần Thị Mỹ Quyên KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 105/KT
23 B1901661 Trương Nhật Anh KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 105/KT
24 B1901827 Võ Phương Ý KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 105/KT
25 B1901781 Võ Tiểu My KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 105/KT
1 B1909585 Bùi Nguyễn Ngọc Hân KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 101/KT
2 B1909629 Đoàn Phạm Trang Thư KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 101/KT
3 B1909501 Dương Hải Âu KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 101/KT
4 B1901686 Huỳnh Minh Khôi KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 101/KT
5 B1909606 Lâm Mỹ Ngọc KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 101/KT
6 B1909593 Lê Anh Khoa KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 101/KT
7 B1909519 Lê Minh Khôi KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 101/KT
8 B1909532 Lưu Nguyễn Bảo Ngọc KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 101/KT
9 B1909534 Lý Minh Nguyệt KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 101/KT
10 B1801368 Nguyễn Huỳnh Như KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 101/KT
11 B1901498 Nguyễn Thảo Minh Hiếu KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 101/KT
12 B1901727 Nguyễn Thị Anh Thư KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 101/KT
13 B1909537 Nguyễn Trần Yến Nhi KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 101/KT
14 B1900029 Nguyễn Tuấn Anh KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 101/KT
15 B1901770 Trần Duy Khánh KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 101/KT
16 B1909543 Trần Thị Hoài Phi KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 101/KT
17 B1909561 Trịnh Võ Bích Trâm KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 101/KT
18 B1909574 Võ Ngọc Trinh Anh KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 101/KT
19 B1901819 Võ Thị Việt Trinh KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 101/KT
20 B1910886 Đỗ Thị Thúy An KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 101/KT
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1 B1911749 Thạch Thị Như Trang KT367 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
2 B1901997 Hồ Ngọc Hân KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
3 B1900030 Huỳnh Minh Hiếu KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
4 B1901688 Lê Thị Ngọc Liên KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
5 B1901811 Nguyễn Thị Anh Thư KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
6 B1909634 Bùi Thị Bảo Trang KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
7 B1901479 Đoàn Thúy An KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
8 B1909589 Hoàng Nguyễn Khánh Huyền KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
9 B1901798 Huỳnh Thanh Phát KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
10 B1909610 Lê Ngọc Nhi KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
11 B1909568 Lê Thanh Tú KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
12 B1901523 Lê Thị Thanh Nhanh KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
13 B1901504 Lưu Kim Lan KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
14 B1901501 Lý Thị Thúy Huỳnh KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
15 B1901726 Mai Thị Minh Thư KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
16 B1901543 Nguyễn Kim Thi KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
17 B1909588 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
18 B1909632 Nguyễn Thị Mỹ Tiên KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
19 B1901540 Nguyễn Thị Phương Thanh KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
20 B1909611 Nguyễn Thị Tuyết Nhi KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
21 B1802081 Nguyễn Trần Diễm Thi KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
22 B1902139 Phạm Đức Tín KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
23 B1901685 Phạm Minh Khánh KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
24 B1901522 Phạm Thảo Nguyên KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
25 B1901817 Phan Ngọc Trâm KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
26 B1901745 Quách Nhật Anh KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
27 B1901955 Tô Lê Ngọc Thư KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
28 B1900021 Trần Bảo Trâm KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
29 B1909547 Trần Như Quỳnh KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
30 B1901769 Trần Quốc Khanh KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
31 B1909546 Trần Thị Hồng Quyên KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
32 B1909565 Trần Thượng Tuấn KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
33 B1900039 Trần Văn Toàn KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
34 B1901771 Võ Anh Kiệt KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 101/KT
1 B1704154 Bùi Thị Huỳnh Như KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 106/KT
2 C2000043 Hà Thị Quyên KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 106/KT
3 B1901483 Huỳnh Hồng Ân KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 106/KT
4 B1901694 Lại Ngọc Xuân Mai KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 106/KT
5 B1909548 Lâm Ngọc Sang KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 106/KT
6 B1909569 Lê Phạm Chiêu Văn KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 106/KT
7 B1909616 Lê Thị Huỳnh Như KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 106/KT
8 B1901525 Lưu Thị Tuyết Nhi KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 106/KT
9 B1901764 Ngô Đức Huy KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 106/KT
10 B1901718 Nguyễn Bảo Quyên KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 106/KT
11 B1901660 Nguyễn Huỳnh Thúy Anh KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 106/KT
12 B1901682 Nguyễn Minh Kha KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 106/KT
13 B1902288 Nguyễn Ngọc Phụng KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 106/KT
14 B1901639 Nguyễn Thị Cẩm Tiên KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 106/KT
15 B1901506 Nguyễn Thị Mỹ Linh KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 106/KT
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16 B1909590 Nguyễn Thị Như Huỳnh KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 106/KT
17 B1901544 Thái Thị Cẩm Thu KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 106/KT
18 B1909635 Trịnh Thiên Trang KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 106/KT
1 B1709647 Lê Mỹ Duyên KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 102/KT
2 B1901601 Trương Quỳnh Mai KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 102/KT
3 B1901602 Phạm Ngọc Mến KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 102/KT
4 B1909636 Đoàn Thị Ngọc Trân KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 102/KT
5 B1902278 Huỳnh Yến Nhi KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 102/KT
6 B1901814 Lương Mỹ Tiên KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 102/KT
7 B1909562 Lý Thị Huyền Trân KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 102/KT
8 B1909578 Ngô Huyền Chăm KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 102/KT
9 B1909630 Nguyễn Huỳnh Thư KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 102/KT
10 B1901681 Nguyễn Mạnh Hùng KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 102/KT
11 B1901762 Nguyễn Minh Hoàng KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 102/KT
12 B1909586 Nguyễn Ngọc Hân KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 102/KT
13 B1909595 Nguyễn Ngọc Anh Khương KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 102/KT
14 B1901715 Nguyễn Phú Quang KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 102/KT
15 B1909553 Nguyễn Thị Hồng Thúy KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 102/KT
16 B1902348 Nguyễn Thị Khánh Hằng KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 102/KT
17 B1801876 Nguyễn Thị Ngọc Giang KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 102/KT
18 B1900050 Phan Ngọc Toại KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 102/KT
19 B1909607 Phan Yến Ngọc KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 102/KT
20 B1909544 Tiêu Kim Phụng KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 102/KT
21 B1902231 Trần Thúy Anh KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 102/KT
22 B1909538 Trung Kim Nhiển KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 102/KT
23 B1909617 Võ Ngọc Như KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 102/KT
24 B1900048 Võ Thị Hồng Nhung KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 102/KT
1 B1909517 Bùi Văn Kết KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 104/KT
2 B1902257 Đào Tuấn Kiệt KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 104/KT
3 B1909601 Đinh Tuệ Minh KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 104/KT
4 B1909523 Đổ Thảo Linh KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 104/KT
5 B1909540 Dương Thị Tố Như KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 104/KT
6 B1901743 Hoàng Phúc Anh KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 104/KT
7 B1901667 Mã Huỳnh Duyên KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 104/KT
8 B1901625 Nguyễn Hoàng Phúc KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 104/KT
9 B1901721 Nguyễn Hương Thảo KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 104/KT
10 B1909556 Nguyễn Minh Thư KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 104/KT
11 B1909622 Nguyễn Thị Rồi KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 104/KT
12 B1901791 Nguyễn Thị Ái Nhân KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 104/KT
13 B1901644 Nguyễn Thị Huyền Trân KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 104/KT
14 B1901701 Nguyễn Thị Thúy Ngân KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 104/KT
15 B1901550 Nguyễn Thị Thủy Tiên KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 104/KT
16 C1900043 Trần Ngọc Phúc Vinh KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 104/KT
17 B1909581 Trần Nhựt Duy KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 104/KT
18 B1913489 Trang Thùy Linh KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 104/KT
19 B1909507 Trương Thị Thùy Dương KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 104/KT
20 B1909643 Võ Diệu Tường KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 104/KT
21 B1909499 Võ Kim Anh KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 104/KT
22 B1909528 Võ Thị Diễm My KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 104/KT
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23 B1802004 Võ Thị Phương Tuyền KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 104/KT
1 B1705431 Cao Lưu Phượng Vy KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 103/KT
2 B1901669 Cù Huỳnh Thuỳ Dương KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 103/KT
3 B1812641 Đỗ Anh Thư KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 103/KT
4 B1901707 Lâm Hà Yến Nhi KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 103/KT
5 B1902260 Lâm Trúc Linh KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 103/KT
6 B1901744 Nguyễn Hoàng Anh KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 103/KT
7 B1901799 Nguyễn Hữu Phúc KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 103/KT
8 B1901748 Nguyễn Mạnh Cường KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 103/KT
9 B1909502 Nguyễn Ngọc Bích KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 103/KT
10 B1909512 Nguyễn Ngọc Hân KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 103/KT
11 B1901668 Nguyễn Thị Mỹ Duyên KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 103/KT
12 B1902319 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 103/KT
13 B1902320 Nguyễn Thị Nhã Uyên KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 103/KT
14 B1901708 Nguyễn Thị Trúc Nhi KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 103/KT
15 B1902262 Phan Thị Thùy Linh KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 103/KT
16 B1901626 Phan Uyên Phương KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 103/KT
17 B1802076 Quách Ngọc Tân Tân KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 103/KT
18 B1900041 Trần Nguyễn Phương Anh KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 103/KT
19 B1901808 Võ Kim Tho KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 103/KT
20 B1705778 Võ Thị Cẩm Tú KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 103/KT
1 B1901484 Nguyễn Thị Ngân Bình KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
2 B1900042 Hồ Mẫn Chi KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
3 B1901749 Võ Thị Thùy Dung KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
4 B1902339 Huỳnh Nhất Duy KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
5 B1901672 Trần Thị Hồng Gấm KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
6 B1909511 Huỳnh Ngọc Hân KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
7 B1901499 Trần Tú Hoa KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
8 B1901766 Cao Thị Mỹ Hương KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
9 B1901683 Dương Chí Khang KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
10 B1901507 Phạm Khánh Linh KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
11 B1909526 Đặng Huỳnh Phương Mai KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
12 B1902273 Kha Đình Nghi KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
13 B1900018 Nguyễn Thị Phú Ngọc KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
14 B1901526 Nguyễn Thị Nhi KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
15 B1901710 Phan Thị Hồng Như KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
16 B1909549 Lê Ngọc Thanh KT452 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
17 B1709981 Phan Thi Thi KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
18 B1901724 Nguyễn Thái Phi Thông KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
19 B1901810 Huỳnh Bảo Thư KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
20 B1901545 Nguyễn Thoại Kim Thúy KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
21 B1801672 Ngô Quế Tiên KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
22 B1802109 Nguyễn Thị Thanh Xuân KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
23 B1710337 Nguyễn Quốc Thống KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
24 B1802211 Bùi Ngọc Trâm KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
25 B1900045 Hồ Yến Linh KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
26 B1901553 Trần Thùy Trang KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
27 B1901557 Lê Thị Mai Trinh KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
28 B1901558 Phạm Thị Thanh Trúc KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
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29 B1901560 Trương Thị Mỹ Tuyền KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
30 B1902275 Võ Như Ngọc KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
31 B1902340 Trương Thành Duy KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
32 B1802155 Lý Hiếu Kỳ KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 105/KT
1 B1909597 Danh Thị Khánh Linh KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 107/KT
2 B1901767 Đỗ Minh Khai KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 107/KT
3 B1909555 Hà Nguyễn Anh Thư KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 107/KT
4 B1909521 Huỳnh Hoàng Kiên KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 107/KT
5 B1901665 Huỳnh Minh Duy KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 107/KT
6 B1909620 Huỳnh Ngọc Quyên KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 107/KT
7 B1909539 Lê Hồng Nhung KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 107/KT
8 B1901805 Lê Văn Tãi KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 107/KT
9 B1909506 Lý Thúy Duy KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 107/KT
10 B1909516 Nguyễn Hùng KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 107/KT
11 B1901684 Nguyễn Mạnh Khang KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 107/KT
12 B1901725 Nguyễn Thanh Nhã Thuy KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 107/KT
13 B1909580 Nguyễn Thị Mỹ Dung KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 107/KT
14 B1901590 Nguyễn Thị Ngọc Huyền KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 107/KT
15 B2008904 Phạm Quốc Việt KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 107/KT
16 B1901719 Phạm Thúy Quyên KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 107/KT
17 B1901815 Trần Thị Bé Trang KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 107/KT
18 B1909642 Võ Thị Bích Tuyền KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 107/KT
1 B1902254 Bùi Thị Cẩm Hường KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 204/KT
2 B1901620 Đinh Cao Tuyết Như KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 204/KT
3 B1901678 Đoàn Ngọc Quốc Huy KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 204/KT
4 B1900064 Đoàn Thiện Tính KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 204/KT
5 B1902277 Đồng Thanh Nhã KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 204/KT
6 B1901663 Lê Đoàn Minh Châu KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 204/KT
7 B1901586 Lê Hồng Hảo KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 204/KT
8 B1801844 Lê Hữu Thành KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 204/KT
9 B1901614 Lê Thị Hồng Nhi KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 204/KT
10 B1902342 Lữ Hồng Đào KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 204/KT
11 B1909505 Lý Tuấn Cường KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 204/KT
12 B1901569 Nguyễn Hồng Lê An KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 204/KT
13 B1909520 Nguyễn Minh Khuyên KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 204/KT
14 B1901699 Nguyễn Ngọc Ngân KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 204/KT
15 B1900047 Nguyễn Thị Mỹ Ngân KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 204/KT
16 B1901581 Nguyễn Thị Ngọc Điệp KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 204/KT
17 B1701722 Nguyễn Thị Thu Yến KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 204/KT
18 B1909515 Nguyễn Thị Trúc Huyền KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 204/KT
19 B1901587 Nguyễn Văn Hiếu KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 204/KT
20 B1901622 Phạm Lê Huỳnh Như KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 204/KT
21 B1900049 Phạm Thị Thoa KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 204/KT
22 B1902298 Quách Gia Thái KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 204/KT
23 B1901649 Tiết Kim Tuyền KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 204/KT
24 B1901787 Võ Trọng Nghĩa KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 204/KT
1 B1901824 Bùi Khánh Vy KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 201/KT
2 B1901713 Đoàn Thị Hoàng Oanh KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 201/KT
3 B1901658 Dương Quốc Anh KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 201/KT
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4 B1901775 Huỳnh Gia Linh KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 201/KT
5 B1909628 Huỳnh Nguyễn Minh Thùy KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 201/KT
6 B1909645 Lâm Thị Mỹ Xuyên KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 201/KT
7 B1901954 Lê Thị Anh Thư KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 201/KT
8 B1902238 Lê Thị Ngọc Dung KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 201/KT
9 B1901497 Ngô Huỳnh Thị Ngọc Hân KT451 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 201/KT
10 B1901733 Ngô Thị Huyền Trân KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 201/KT
11 B1901757 Ngô Thị Ngọc Hà KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 201/KT
12 B1909584 Nguyễn Giang Thanh Hải KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 201/KT
13 B1909560 Nguyễn Phương Trang KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 201/KT
14 B1909542 Nguyễn Thái Như KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 201/KT
15 B1902150 Nguyễn Thị Thúy Vy KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 201/KT
16 B1902285 Thạch Thị Ni KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 201/KT
17 B1901692 Trần Chí Linh KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 201/KT
18 B1909603 Trần Thanh Nga KT452 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 201/KT
19 B1901813 Trần Thị Anh Thư KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 201/KT
20 B1911357 Trương Ngọc Tú KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 201/KT
1 B1911574 Bành Minh Phát KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 106/KT
2 B1911594 Biền Thị Bích Trâm KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 106/KT
3 B1911576 Đàm Vĩnh Quí KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 106/KT
4 B1911483 Đỗ Ngọc Hải Nghi KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 106/KT
5 B1911579 Đỗ Thị Lan Quỳnh KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 106/KT
6 B1911568 Đoàn Minh Nhàn KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 106/KT
7 B1910952 Đồng Thị Tho KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 106/KT
8 B1906141 Huỳnh Lê Phi Nhung KT421 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 106/KT
9 B1906201 Huỳnh Thị Yến Nhi KT421 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 106/KT
10 B1902078 Lê Huỳnh Phương Vy KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 106/KT
11 B1911022 Lê Ngọc Trúc Phương KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 106/KT
12 B1906214 Lê Thị Kim Thoa KT421 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 106/KT
13 B1902211 Lê Thùy Trang KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 106/KT
14 B1906110 Nguyễn Hồ Vân Anh KT421 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 106/KT
15 B1902049 Nguyễn Mạnh Quỳnh KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 106/KT
16 B1911552 Nguyễn Thị Mỹ Linh KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 106/KT
17 B1902070 Nguyễn Thị Nhã Trân KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 106/KT
18 B1902060 Phan Huỳnh Minh Thư KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 106/KT
19 B1911559 Phan Trà My KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 106/KT
20 B1910890 Phan Vỹ Kỳ Anh KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 106/KT
21 B1911578 Tô Nguyễn Hoàng Quyên KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 106/KT
22 B1901985 Trần Hạo Dân KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 106/KT
23 B1911523 Trần Như Ý KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 106/KT
24 B1906180 Trương Mai Giang KT421 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 106/KT
1 B1911557 Âu Khả Minh KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng GV. CLC
2 B1902360 Hồ Thị Yến Linh KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng GV. CLC
3 B2015480 Huỳnh Hoàng Huy KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng GV. CLC
4 B1911563 Huỳnh Thùy Ngân KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng GV. CLC
5 B1911603 Kha Hoàng Yến KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng GV. CLC
6 B1911572 Lê Minh Nhí KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng GV. CLC
7 B1911469 Lê Thị Mỹ Linh KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng GV. CLC
8 B1902355 Lê Văn Kha KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng GV. CLC
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9 B1902138 Nghê Thị Mỹ Tiên KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng GV. CLC
10 B1911566 Nguyễn Hoàng Ngọc KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng GV. CLC
11 B1902510 Nguyễn Trần Triều Phát KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng GV. CLC
12 B1902404 Nguyễn Trường Thịnh KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng GV. CLC
13 B1902433 Phùng Thái Anh KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng GV. CLC
14 B1911023 Phương Nhật Quang KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng GV. CLC
15 B1911521 Quách Trần Phi Yến KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng GV. CLC
16 B1902386 Tạ Lê Phương Oanh KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng GV. CLC
17 B1911604 Trần Hải Yến KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng GV. CLC
18 B1902391 Trần Thị Hoàng Quyên KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng GV. CLC
19 B1910897 Trần Thị Kim Dương KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng GV. CLC
20 B1911550 Trần Thị Tuyết Lan KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng GV. CLC
21 B1910953 Võ Thị Cẫm Thu KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng GV. CLC
22 B1911488 Nguyễn Xuân Nhi KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng GV. CLC
1 B1901603 Nguyễn Thị Ngọc Minh KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 204/KT
2 B1901605 Trần Khánh Mỹ KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 204/KT
3 B1901610 Dư Mỹ Ngọc KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 204/KT
4 B1911412 Bùi Thị Hoàng Quyên KT400 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 204/KT
5 B1902317 Cao Thị Mai Trinh KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 204/KT
6 B1902358 Huỳnh Tuấn Kiệt KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 204/KT
7 B1911564 Lê Bảo Ngân KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 204/KT
8 B1911006 Mai Đặng Kim Ngân KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 204/KT
9 B1911531 Nguyễn Hoàng Minh Châu KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 204/KT
10 B1911503 Nguyễn Huỳnh Bảo Thơ KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 204/KT
11 B1911446 Nguyễn Nhật Ấn KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 204/KT
12 B1910946 Nguyễn Phước Tài KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 204/KT
13 B1911586 Nguyễn Thị Mộng Thu KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 204/KT
14 B1902125 Nguyễn Thị Xuân Quyên KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 204/KT
15 B1902351 Nguyễn Văn Huy KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 204/KT
16 B1900263 Phan Ánh Nhựt KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 204/KT
17 B1902372 Phan Bảo Ngân KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 204/KT
18 C2000072 Trần Duy Khang KT400 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 204/KT
19 B1911526 Trần Phú Lê Vân Anh KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 204/KT
20 B1902496 Trần Thị Nghi KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 204/KT
21 B1911484 Trần Thị Mỹ Ngọc KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 204/KT
22 B1902180 Trần Thị Thu Mỵ KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 204/KT
1 B1902256 Châu Ngọc Khanh KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Hội trường
2 B1902047 Danh Minh Quang KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Hội trường
3 B2015167 Dương Thành Thái KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Hội trường
4 B1902322 Hà Dương Thúy Vy KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Hội trường
5 B1902059 Huỳnh Anh Thư KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Hội trường
6 B1911001 Huỳnh Thị Mi KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Hội trường
7 B1902253 Lê Nguyễn Đăng Huỳnh KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Hội trường
8 B1910920 Nguyễn Hà Minh Mẫn KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Hội trường
9 B1906179 Nguyễn Hương Giang KT421 Ngày 16 và 17/5/2023 Hội trường
10 B1910978 Nguyễn Thị Anh Đào KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Hội trường
11 B1902016 Nguyễn Thị Chúc Linh KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Hội trường
12 B1810096 Nguyễn Thị Hà My KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Hội trường
13 B1903292 Nguyễn Thị Mỹ Nhi KT401 Ngày 16 và 17/5/2023 Hội trường
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14 B1906198 Nguyễn Thị Tịnh Nghi KT421 Ngày 16 và 17/5/2023 Hội trường
15 B1902005 Nguyễn Thúy Kha KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Hội trường
16 B1902229 Nguyễn Trâm Anh KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Hội trường
17 B1902469 Phan Duy Khang KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Hội trường
18 B1910986 Phan Thuý Hiền KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Hội trường
19 B1910941 Tăng Kim Phụng KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Hội trường
20 B1910968 Trần Lê Nhã An KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Hội trường
21 B1902276 Trần Thanh Nguyên KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Hội trường
22 B1902230 Trần Thị Kiều Anh KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Hội trường
23 B1901959 Trần Trung Tín KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Hội trường
24 B1906147 Trương Ngọc Phúc Tâm KT421 Ngày 16 và 17/5/2023 Hội trường
1 B1901825 Nguyễn Thúy Vy KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
2 B1902255 Nguyễn Vĩnh Khang KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
3 B1902312 Đỗ Thị Bích Trâm KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
4 B1911440 Châu Hải Yến KT400 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
5 B1906193 Châu Hoài Nam KT421 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
6 B1801336 Châu Thục Hiền KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
7 B1901582 Hồ Phi Đường KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
8 B1600826 Huỳnh Lê Ngọc Yến KT409 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
9 B1901576 Huỳnh Nhựt Cường KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
10 B1901975 Lê Thị Bảo Xuyên KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
11 B1910977 Lê Thị Thùy Dương KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
12 B1704413 Lư Thị Kiều Phương KT421 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
13 B1906178 Lương Tấn Đạt KT421 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
14 B1906208 Nguyễn Cao Quý KT421 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
15 B1910947 Nguyễn Đức Tân KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
16 B1901583 Nguyễn Hữu Đức KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
17 B1906142 Nguyễn Khả Như KT421 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
18 B1902500 Nguyễn Phạm Tân Nguyên KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
19 B1902057 Nguyễn Quốc Thịnh KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
20 B1901571 Nguyễn Thị Lan Anh KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
21 B1910913 Nguyễn Thị Thanh Lam KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
22 B1910971 Phạm Đức Anh KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
23 B1900265 Phạm Việt Trinh KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
24 B1911033 Quách Trần Ngọc Thơ KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
25 B1709915 Trần Thị Kim Anh KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
26 B1911007 Trần Thị Kim Ngân KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
27 B1911395 Nguyễn Thị Bích Ngọc KT400 Ngày 16 và 17/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
1 B1900262 Cao Thị Mỹ Duyên KT331 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
2 B1902490 Đặng Nguyễn Bảo Ngân KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
3 B1902069 Đỗ Ngọc Trân KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
4 B1911501 Đỗ Thị Thắm KT367 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
5 B1910935 Huỳnh Thị Tuyết Nhung KT331 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
6 B1902176 Lê Nguyễn Ngọc Loan KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
7 B1906217 Lê Thị Anh Thư KT421 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
8 B1910959 Lê Thị Tú Trinh KT331 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
9 B1911000 Ngô Thị Mẩn KT331 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
10 B1911541 Ngô Thị Hòa KT367 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
11 B1903290 Ngô Thị Kiều Nguyên KT401 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
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12 B1911538 Nguyễn Gia Hân KT367 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
13 B1901973 Nguyễn Ngọc Phượng Vy KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
14 B1911362 Nguyễn Ngọc Thảo Vy KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
15 B1902091 Nguyễn Thị Thùy Dương KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
16 B1902172 Phạm Chí Khang KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
17 B1911553 Phạm Thảo Linh KT367 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
18 B1911456 Phạm Trần Gia Hân KT367 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
19 B1901987 Tạ Hà Hoàng Diệu KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
20 B1902071 Trần Ngọc Trân KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
21 B1902052 Trần Thị Thanh Thảo KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
22 B1906113 Trương Ngọc Bích KT421 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
23 B1902062 Trương Thị Cẩm Tiên KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
24 B1911583 Trương Thị Thanh Thảo KT367 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
25 B1906160 Vương Lê Phượng Trân KT421 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
26 B1911220 Hứa Nguyễn Ngọc Ngân KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng họp
1 B1902520 Chiêm Thành Tâm KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 201/KT
2 B1906108 Đặng Lan Anh KT421 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 201/KT
3 B1906171 Đặng Thảo Anh KT421 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 201/KT
4 B1906153 Đặng Thị Ngọc Thùy KT421 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 201/KT
5 B1902377 Đoàn Trọng Nguyễn KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 201/KT
6 B1911727 Dương Thuận Thảo KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 201/KT
7 B1902234 Lê Thị Ngọc Bích KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 201/KT
8 B1902359 Nguyễn Hồng Lanh KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 201/KT
9 B1911465 Nguyễn Minh Khoa KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 201/KT
10 C2000071 Nguyễn Thành Đạt KT400 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 201/KT
11 B1910955 Nguyễn Thị Tím KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 201/KT
12 B1901993 Nguyễn Tiến Đạt KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 201/KT
13 B1911042 Phạm Hùng Thuý Vi KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 201/KT
14 B1910908 Phạm Thị Minh Kha KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 201/KT
15 B1902375 Tăng Thị Bảo Ngọc KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 201/KT
16 B1906230 Thái Thảo Vy KT421 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 201/KT
17 B1911602 Trần Hải Vy KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 201/KT
18 B1911447 Trần Kim Bảo KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 201/KT
19 B1910901 Trần Thị Mỹ Hạnh KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 201/KT
20 B1902352 Trần Thị Như Huyền KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 201/KT
21 B1911580 Trần Trúc Quỳnh KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 201/KT
22 B1906231 Trương Lê Tường Vy KT421 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 201/KT
1 B1604609 Dương Thanh Ngân KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 107/KT
2 B1910951 Hà Quyết Thắng KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 107/KT
3 B1906132 Hồ Ngọc Khánh Ngân KT421 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 107/KT
4 B1910902 Hồ Thị Ngọc Hân KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 107/KT
5 B1902109 Hồng Nhật Nam KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 107/KT
6 B1911021 Huỳnh Ngọc Phụng KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 107/KT
7 B1902054 Huỳnh Trần Phương Thi KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 107/KT
8 B1902155 Lê Kim Anh KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 107/KT
9 B1910888 Lê Thị Kiều Anh KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 107/KT
10 B1906188 Lê Thị Mỹ Linh KT421 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 107/KT
11 B1902063 Lý Đức Tiến KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 107/KT
12 B1901994 Nguyễn Minh Đủ KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 107/KT
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13 B1902136 Nguyễn Ngọc Bảo Thư KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 107/KT
14 B1911589 Nguyễn Ngọc Phương Thy KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 107/KT
15 B1902527 Nguyễn Quốc Toàn KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 107/KT
16 B1902074 Nguyễn Thị Kim Tuyền KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 107/KT
17 B1910964 Nguyễn Thị Phi Yến KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 107/KT
18 B1906204 Nguyễn Thị Phương Nhung KT421 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 107/KT
19 C2000073 Nguyễn Thị Yến Nhi KT400 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 107/KT
20 B1906224 Phạm Trần Hoàng Trinh KT421 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 107/KT
21 B1902197 Phan Thị Trương Quyên KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 107/KT
22 B1902092 Phùng Thị Kim Đang KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 107/KT
23 B1906168 Trần Ngọc Yến Vy KT421 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 107/KT
24 B2001507 Trần Quốc Đạt KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 107/KT
25 C2000050 Trịnh Thị Kiều Diểm KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 107/KT
1 B1906174 Dương Gia Bảo KT421 Ngày 18 và 19/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
2 B1911533 Dương Thị Duyên KT367 Ngày 18 và 19/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
3 B1910975 Hà Ngọc Anh Duy KT331 Ngày 18 và 19/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
4 B1902056 Hà Trí Thịnh KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
5 B1911455 Huỳnh Ngọc Hân KT367 Ngày 18 và 19/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
6 B1902094 Lê Ngọc Giàu KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
7 B1911459 Lữ Thị Cẩm Huyên KT367 Ngày 18 và 19/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
8 B1902075 Ngô Trần Mỹ Uyên KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
9 B1902118 Nguyễn Chí Nguyện KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
10 B1902449 Nguyễn Kiều Đoan KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
11 B1906189 Nguyễn Quang Linh KT421 Ngày 18 và 19/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
12 B1902068 Nguyễn Thị Ngọc Trâm KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
13 B1906229 Nguyễn Thúy Vy KT421 Ngày 18 và 19/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
14 B2015457 Ông Nguyễn Thanh Nhựt KT367 Ngày 18 và 19/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
15 B1906134 Phùng Gia Ngân KT421 Ngày 18 và 19/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
16 B1910919 Trần Vũ Mạnh KT331 Ngày 18 và 19/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
17 B2015470 Trương Minh Trọng KT367 Ngày 18 và 19/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
18 B1911489 Võ Huỳnh Thiên Nhi KT367 Ngày 18 và 19/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
19 B1911596 Võ Ngọc Bảo Trân KT367 Ngày 18 và 19/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
20 B1906207 Võ Nguyễn Hồng Quế KT421 Ngày 18 và 19/5/2023 BM. Kinh tế TN & MT
1 B1911505 Bùi Đặng Hồng Thư KT367 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng GV. CLC
2 B1902004 Đặng Vĩnh Hưng KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng GV. CLC
3 C2000070 Đỗ Thanh Xuân KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng GV. CLC
4 B1911555 Dương Ngọc Mai KT367 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng GV. CLC
5 B1911547 Dương Trọng Khiêm KT367 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng GV. CLC
6 B1902169 Huỳnh Nguyễn Minh Hiếu KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng GV. CLC
7 B1902539 Kiều Quốc Trung KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng GV. CLC
8 B1906149 Lê Đặng Minh Thảo KT421 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng GV. CLC
9 B1906177 Lê Thành Duy KT421 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng GV. CLC
10 B1903365 Lê Thị Thanh Trúc KT401 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng GV. CLC
11 B1910909 Liễu Duy Khang KT331 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng GV. CLC
12 B1707722 Mai Ánh Tuyết KT367 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng GV. CLC
13 B1906126 Ngô Nguyễn Thùy Linh KT421 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng GV. CLC
14 B1906195 Nguyễn Kim Ngân KT421 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng GV. CLC
15 B1805401 Nguyễn Nhựt Huy KT421 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng GV. CLC
16 B1902010 Nguyễn Trung Kiên KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng GV. CLC
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17 B1910967 Nguyễn Võ Vân An KT331 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng GV. CLC
18 B1906167 Phan Tường Vy KT421 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng GV. CLC
19 B1906151 Tạ Ngô Minh Thịnh KT421 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng GV. CLC
20 B1906192 Tống Nhựt Minh KT421 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng GV. CLC
21 B1906163 Trần Đang Trường KT421 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng GV. CLC
1 B1911441 Hứa Thúy An KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 202/KT
2 B1605181 Ung Minh Thiện KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 202/KT
3 B1812571 Huỳnh Như KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 202/KT
4 B2015471 Bùi Quang Vinh KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 202/KT
5 B1901891 Huỳnh Mỹ Hạnh KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 202/KT
6 B1910898 Ngô Xuân Đại KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 202/KT
7 B1911464 Nguyễn Duy Khánh KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 202/KT
8 B1911549 Nguyễn Hồng Kỳ KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 202/KT
9 B1902347 Nguyễn Thị Kim Hân KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 202/KT
10 B1902378 Nguyễn Thị Mỹ Nhân KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 202/KT
11 B1911513 Nguyễn Thị Quế Trân KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 202/KT
12 B1902379 Nguyễn Thị Yến Nhi KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 202/KT
13 B1911556 Nguyễn Trần Quỳnh Mai KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 202/KT
14 B1902381 Nguyễn Văn Nhớ KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 202/KT
15 B1910954 Phạm Thị Anh Thư KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 202/KT
16 B1911605 Phạm Thị Như Ý KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 202/KT
17 B1902330 Phan Huỳnh Anh KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 202/KT
18 B1902272 Tiết Thị Ngọc Ngân KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 202/KT
19 B1901874 Trần Diệu Ái KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 202/KT
20 B1902218 Trần Minh Triều KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 202/KT
21 B1902394 Trần Thị Chúc Quỳnh KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 202/KT
22 B1902380 Trương Thị Linh Nhi KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 202/KT
23 B1901991 Võ Bình Dương KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 202/KT
24 B1902512 Võ Gia Phúc KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 202/KT
25 B1902346 Võ Thị Hảo KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng 202/KT
1 B1901890 Đào Thị Hải Hà KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
2 B1900268 Huỳnh Thị Hồng Diệu KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
3 B1911104 Huỳnh Thị Kim Ngọc KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
4 B1901882 Huỳnh Thị Ngọc Dung KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
5 B1900051 Lê Phạm Triệu Vi KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
6 B1911432 Lê Thị Hồng Tươi KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
7 B1901875 Lê Thị Ngọc Ánh KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
8 B1901922 Lưu Hồng Ngọc KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
9 B1901900 Mã Vĩnh Khang KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
10 B1911187 Nguyễn Hoàng Giàu KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
11 B1911382 Nguyễn Lê Ánh Linh KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
12 B1901974 Nguyễn Thành Xuân KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
13 B1911414 Nguyễn Thảo Quỳnh KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
14 B1911367 Nguyễn Thị Lan Anh KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
15 B1911437 Nguyễn Thị Mỹ Vy KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
16 B1911393 Nguyễn Thị Ngọc Ngân KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
17 B1911320 Nguyễn Trọng Nghĩa KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
18 B1901925 Nguyễn Trọng Nguyên KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
19 B1903317 Nguyễn Tuấn Bảo KT401 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
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20 B1901961 Thạch Phan Ngọc Trang KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
21 B1911424 Thái Trương Anh Tiệp KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
22 B1911249 Tống Thái Sơn KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
23 B1902058 Trần Gia Thuận KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
24 B1911251 Trần Mai Thanh KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
25 B1911219 Trần Thị Mỹ Ngà KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
26 B1903297 Vũ Thị Tú Quyên KT401 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
27 B1901983 Nguyễn Ngọc Thuận Bình KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
28 B1901990 Lê Thị Thùy Dương KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
29 B1902137 Trần Ngọc Anh Thư KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 103/KT
1 B1903325 Bùi Thị Phương Hà KT401 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 102/KT
2 B1808787 Đỗ Ngọc Ngân KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 102/KT
3 B1911311 Đỗ Thị Mai Ly KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 102/KT
4 B1902067 Dương Thị Bích Trâm KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 102/KT
5 B1900052 Dương Tường Vy KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 102/KT
6 B1911288 Hà Thị Yến KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 102/KT
7 B1901879 Huỳnh Thanh Chúc KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 102/KT
8 B1911125 Lê Văn Quý KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 102/KT
9 B1901979 Nguyễn Diệu Minh Anh KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 102/KT
10 B1901910 Nguyễn Ngọc Linh KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 102/KT
11 B1911060 Nguyễn Thị Mỹ Duyên KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 102/KT
12 B1911073 Nguyễn Thị Thu Hoa KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 102/KT
13 B1902064 Nguyễn Xuân Tiền KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 102/KT
14 B1903299 Trần Duy Thanh KT401 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 102/KT
15 B1911348 Trần Thị Minh Thư KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 102/KT
16 B1902072 Trừ Ngọc Trân KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 102/KT
17 B2015253 Từ Thị Huỳnh Như KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 102/KT
18 B1901883 Võ Tuấn Duy KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 102/KT
1 B1911360 Biện Thành Vinh KT400 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng NC sau đại học
2 B1901937 Cao Vủ Phi KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng NC sau đại học
3 B1901887 Đinh Công Đạt KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng NC sau đại học
4 B1901905 Đoàn Phương Huỳnh Kim KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng NC sau đại học
5 B1903270 Dương Công Đức KT401 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng NC sau đại học
6 B1911335 Dương Thanh Phong KT400 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng NC sau đại học
7 B1903351 Lâm Thị Tú Quyên KT401 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng NC sau đại học
8 B1810239 Lê Anh Tuấn KT402 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng NC sau đại học
9 B1901872 Lê Thị Thúy An KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng NC sau đại học
10 B1911209 Ngô Tấn Lộc KT402 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng NC sau đại học
11 B1911178 Ngô Thị Kiều Dung KT402 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng NC sau đại học
12 B1901615 Nguyễn Đoàn Linh Nhi KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng NC sau đại học
13 B1900276 Nguyễn Ngọc Bảo Bảo KT400 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng NC sau đại học
14 B1902006 Nguyễn Phúc Khang KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng NC sau đại học
15 B1911075 Nguyễn Thanh Hoàng KT402 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng NC sau đại học
16 B1903312 Nguyễn Thị Thùy Vân KT401 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng NC sau đại học
17 B1900059 Phạm Thị Tuyết Nhi KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng NC sau đại học
18 B1911306 Tạ Duy Khang KT400 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng NC sau đại học
19 B1901920 Tô Thúy Ngân KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng NC sau đại học
20 B1911389 Trần Hoàn Mỹ KT400 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng NC sau đại học
21 B1911407 Trần Thị Quỳnh Như KT400 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng NC sau đại học
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1 B1902365 Âu Ái Minh KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng học thuật
2 B1911350 Đoàn Thị Thu Trang KT400 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng học thuật
3 B1902418 Dương Thị Mẫn Trinh KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng học thuật
4 B1902415 Huỳnh Đỗ Bảo Trân KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng học thuật
5 B1903303 Huỳnh Minh Thư KT401 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng học thuật
6 B1910965 Huỳnh Như Ý KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng học thuật
7 B1913488 Lê Hửu Lộc KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng học thuật
8 B1707651 Lê Thị Bích Vân KT451 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng học thuật
9 B1903332 Mạch Minh Khôi KT401 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng học thuật
10 B1911368 Nguyễn Ngọc Anh KT400 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng học thuật
11 B1903324 Nguyễn Phạm Khánh Đoan KT401 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng học thuật
12 B1902443 Nguyễn Phi Dân KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng học thuật
13 B1903301 Nguyễn Thị Thơm KT401 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng học thuật
14 B1900121 Nguyễn Thị Cẩm Linh KT401 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng học thuật
15 B1903304 Nguyễn Thị Minh Thư KT401 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng học thuật
16 B1902163 Nguyễn Thị Mỷ Đang KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng học thuật
17 C2000053 Nguyễn Thị Ngọc Hân KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng học thuật
18 B1910906 Phạm Thông Khánh Hội KT331 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng học thuật
19 B1707621 Quách Hồng Nhung KT367 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng học thuật
20 B1902389 Tạ Thái Phương KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng học thuật
21 B1902528 Trần Huỳnh Thanh Toàn KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng học thuật
22 B1903336 Trương Thị Mỹ Ly KT401 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng học thuật
23 B1902356 Võ Hoàng Khang KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng học thuật
24 B1902399 Võ Tấn Thành KT415 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng học thuật
25 C2000074 Võ Thị Hồng Thư KT400 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng học thuật
1 B1901673 Trương Thị Ngọc Hảo KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
2 B1901711 Trần Thị Huỳnh Như KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
3 B1901750 Nguyễn Hữu Duy KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
4 B1901908 Bùi Thị Bích Liên KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
5 B1902412 Cao Thị Bích Trâm KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
6 B1911080 Dương Tuấn Kiệt KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
7 B1911399 Huỳnh Ngọc Nhi KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
8 B1900123 Huỳnh Thị Ngọc KT401 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
9 B1903306 Lê Thảo Trang KT401 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
10 B1902395 Lê Thị Diễm Sương KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
11 B1911213 Lê Thị Thanh Mai KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
12 B1902376 Mã Thị Hồng Nguyên KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
13 B1902333 Ngô Thị Kim Ba KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
14 B1911297 Nguyễn Đức Duy KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
15 B1901930 Nguyễn Huỳnh Uyển Nhi KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
16 B1902421 Nguyễn Phước Tường Vân KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
17 B1902024 Nguyễn Phương Nam KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
18 B1902428 Nguyễn Thị Như Ý KT415 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
19 B1911179 Nguyễn Thị Thúy Duy KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
20 B1902055 Nguyễn Việt Thiên KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
21 B1903338 Phạm Thị Ngọc Mai KT401 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
22 B1911312 Phan Thị Tuyết Minh KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
23 B1911358 Phùng Cát Tường KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
24 B1901921 Thái Phước Nghĩa KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
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25 B1911373 Tôn Thất Dũng KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
26 B1901946 Trần Công Thành KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
27 B1902036 Trần Ngọc Nhi KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
28 B1900266 Võ Thị Mộng Cầm KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
29 B1911387 Võ Thị Nguyệt Minh KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng 202/KT
1 B1911369 Bùi Khả Ái KT400 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng chuyên đề
2 B1903305 Bùi Văn Toàn KT401 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng chuyên đề
3 B1911351 Dương Thị Bích Trâm KT400 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng chuyên đề
4 B1911225 Hồ Thị Mỹ Ngọc KT402 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng chuyên đề
5 B1911386 Huỳnh Mai KT400 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng chuyên đề
6 B1902032 Huỳnh Hữu Nhân KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng chuyên đề
7 B1911304 Huỳnh Văn Út Hiền KT400 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng chuyên đề
8 B1911317 Lê Huỳnh Ngân KT400 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng chuyên đề
9 B1901950 Lê Thị Kim Thiết KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng chuyên đề
10 B1911189 Lê Thị Ngân Hà KT402 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng chuyên đề
11 B1911106 Lý Nguyễn Anh Nguyên KT402 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng chuyên đề
12 B1906150 Ngô Đặng Hương Thảo KT421 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng chuyên đề
13 B1901896 Nguyễn Hoàng Huy KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng chuyên đề
14 B1903337 Nguyễn Thanh Mai KT401 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng chuyên đề
15 B1901878 Nguyễn Thị Bảo Châu KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng chuyên đề
16 B1911321 Nguyễn Thị Yến Ngọc KT400 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng chuyên đề
17 B1911081 Sơn Hoàng Kim KT402 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng chuyên đề
18 B1911256 Trần Thị Kim Thơ KT402 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng chuyên đề
19 B1901913 Trần Thị Mỹ Linh KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng chuyên đề
20 B1900269 Trần Thị Ngọc Huyền KT402 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng chuyên đề
21 B1911438 Trần Tuyết Vy KT400 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng chuyên đề
22 B1911088 Triệu Thành Lộc KT402 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng chuyên đề
23 B1911112 Trình Thị Yến Nhi KT402 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng chuyên đề
24 B1902039 Trương Thanh Tâm Như KT399 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng chuyên đề
25 B1911394 Võ Thị Trúc Nghi KT400 Ngày 16 và 17/5/2023 Phòng chuyên đề
1 B1903302 Lâm Thị Diễm Thúy KT401 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng chuyên đề
2 B1911269 Lâm Thị Tú Trân KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng chuyên đề
3 B1911338 Lê Hồng Thị Thảo Quyên KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng chuyên đề
4 B1901902 Lê Nguyễn Đăng Khoa KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng chuyên đề
5 B1901917 Nguyễn Cẩm My KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng chuyên đề
6 B1911331 Nguyễn Thị Huỳnh Như KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng chuyên đề
7 B1911349 Phạm Thị Cẩm Tiên KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng chuyên đề
8 B1901885 Phạm Thị Thùy Dương KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng chuyên đề
9 B1911203 Trịnh Phương Lam KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng chuyên đề
10 B1911049 Võ Phương Anh KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng chuyên đề
11 B1900055 Võ Thị Kim Hoa KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng chuyên đề
12 B1903329 Võ Thúy Hằng KT401 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng chuyên đề
13 B1911416 Dương Vĩnh Thái KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng chuyên đề
14 B1900122 Nguyễn Thị Kim Thoại KT401 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng chuyên đề
15 B1903363 Lương Ngọc Trân KT401 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng chuyên đề
1 B1901953 Cam Huỳnh Trúc Thư KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
2 B1902122 Lê Thị Hoàng Oanh KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
3 B1902179 Nguyễn Minh Mẩn KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
4 B1902167 Lê Khả Hân KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
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5 B1911310 Đinh Kỳ Lương KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
6 B1911323 Đoàn Ngọc Nhân KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
7 B1901906 Huỳnh Ngọc Kiều KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
8 B1901952 Khổng Duy Thuận KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
9 B1902020 Lai Hớn Lợi KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
10 B1911113 Lâm Tuyết Như KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
11 B1901873 Lê Hồng Ngọc Mỹ Anh KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
12 B1911292 Lê Trần Tuấn Anh KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
13 B1901928 Lê Yến Nhi KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
14 B1900304 Néang Tha Vi KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
15 B1901958 Nguyễn Đức Tiến KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
16 B1911308 Nguyễn Hồ Yến Linh KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
17 B1911201 Nguyễn Minh Khôi KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
18 B1901907 Nguyễn Thanh Lam KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
19 B1911232 Nguyễn Thị Đông Nhi KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
20 B1901943 Nguyễn Thị Ngọc Quyền KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
21 B1901889 Nguyễn Thị Thúy Em KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
22 B1900272 Phạm Minh Công KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
23 B1901945 Quang Đồng Tân KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
24 B1901924 Trần Hồng Ngọc KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
25 B1911266 Trần Lâm Thùy Trang KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
26 B1911327 Võ Thị Yến Nhi KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
27 B1911295 Võ Tuyết Băng KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
27 B1902085 Nguyễn Hoài Ân KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng NC sau đại học
1 B1902126 Võ Thị Lệ Quyên KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng học thuật
2 B1901735 Nguyễn Thành Trung KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng học thuật
3 B1901778 Nguyễn Thị Trân Lý KT409 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng học thuật
4 B1901935 Châu Văn Việt Nhựt KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng học thuật
5 B1911065 Đặng Phước Giàu KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng học thuật
6 B1911315 Đổ Thị Mai Ngân KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng học thuật
7 B1903342 Hồ Bích Ngọc KT401 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng học thuật
8 B1901931 Lê Huỳnh Như KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng học thuật
9 B1901904 Lê Thanh Khởi KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng học thuật
10 B1902037 Lương Lê Huỳnh Như KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng học thuật
11 B1901918 Nguyễn Gia Mỹ KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng học thuật
12 B1911301 Nguyễn Thị Ngọc Giao KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng học thuật
13 B1900058 Phạm Ngọc Ngà KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng học thuật
14 B1901912 Trần Lam Linh KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng học thuật
15 B1902030 Trần Quí Kim Ngọc KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng học thuật
16 B1901877 Trần Thị Tuyết Băng KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng học thuật
17 B1901886 Võ Thành Danh Dự KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Phòng học thuật
1 B1911250 Đặng Minh Tân KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Hội trường
2 B1911377 Đặng Thị Ngọc Hân KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Hội trường
3 B1911420 Đặng Văn Thịnh KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Hội trường
4 B1911141 Đặng Xuân Thy KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Hội trường
5 B1902041 Danh Thị Thè Ni KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Hội trường
6 B1911342 Huỳnh Minh Thảo KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Hội trường
7 B1911429 Huỳnh Nhật Trường KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Hội trường
8 B1911361 Lâm Mẫn Vy KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Hội trường
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9 B1901916 Lê Thị Màng KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Hội trường
10 B1911391 Lê Thị Kim Ngân KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Hội trường
11 B1911318 Mai Thị Mỹ Ngân KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Hội trường
12 B1911326 Nguyễn Thị Thúy Nhi KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Hội trường
13 B1903361 Nguyễn Thị Thùy Trang KT401 Ngày 18 và 19/5/2023 Hội trường
14 B1902035 Nguyễn Thị Yến Nhi KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Hội trường
15 B1911336 Phạm Hoàng Phúc KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Hội trường
16 B1911346 Phạm Thanh Thủy KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Hội trường
17 B1903315 Phạm Trần Như Ý KT401 Ngày 18 và 19/5/2023 Hội trường
18 B1911410 Phan Nguyễn Hoàng Phúc KT400 Ngày 18 và 19/5/2023 Hội trường
19 B1901897 Trần Thị Cẩm Huyền KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Hội trường
20 B1901933 Trần Thị Huỳnh Như KT399 Ngày 18 và 19/5/2023 Hội trường
21 B1911287 Trần Thị Kim Xuyến KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Hội trường
22 B1903295 Trần Thị Phương Oanh KT401 Ngày 18 và 19/5/2023 Hội trường
23 B1911059 Trần Văn Duy KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Hội trường
24 B1911207 Trương Yến Linh KT402 Ngày 18 và 19/5/2023 Hội trường

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG KINH TẾ

                   LÊ KHƯƠNG NINH
                               (Đã ký)
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